Thứ ba, ngày 31 tháng 3 năm 2020
BÀI ÔN TẬP
I. Chính tả (PH đọc cho HS viết):
Sau trận mưa rào
(trích)
        Một giờ sau cơn dông, người ta hầu như không nhận thấy trời hè vừa ủ dột. Mùa hè, mặt đất cũng chóng khô như đôi má em bé.
        Không gì đẹp bằng cây lá vừa tắm mưa xong, đang được mặt trời lau ráo, lúc ấy trông nó vừa tươi mát, vừa ấm áp. Khóm cây, luống cảnh trao đổi hương thơm và tia sáng. Trong tán lá mấy cây sung, chích chòe huyên náo, chim sẻ tung hoành, gõ kiến leo dọc thân cây dẻ, mổ lách cách trên vỏ …
                                                                                         V. Huy Gô
                                                                            (trích Những người khốn khổ)
II. Đọc – hiểu 
Một chuyến đi xa
          Một người cha dẫn một cậu con trai đi cắm trại ở một vùng quê để cậu bé hiểu được cuộc sống bình dị của những người ở đó. Hai cha con họ sống chung với gia đình nông dân. Trên đường về, người cha hỏi: “Con thấy chuyến đi thế nào?”
         - Tuyệt lắm cha ạ! Cậu bé đáp.
         - Vậy con đã học được gì từ chuyến đi này ? - Người cha hỏi tiếp.
          - Ở nhà, chúng ta chỉ có một con chó, còn mọi người ở đây thì có tới bốn. Chúng ta chỉ có một hồ bơi trong vườn, còn họ có cả một dòng sông.Chúng ta thắp sáng bằng những bóng đèn điện, còn họ đêm đến lại có rất nhiều ngôi sao toả sáng. Nhà mình có những cửa sổ nhưng họ có cả một bầu trời bao la. Cảm ơn cha đã cho con thấy cuộc sống bên ngoài rộng mở và đẹp làm sao!
                                                                                          QUANG KIỆT
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A. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu có ý trả lời đúng nhất
1. Người cha trong câu chuyện đã đưa con trai đi đến:
A. vùng biển
B. vùng rừng núi
C. một vùng quê
D. một thành phố
2. Trong thời gian đó họ đã sống ở:
A. nhà nghỉ
B. nhà một người nông dân
C. khách sạn
D. một khu rừng
3. Người con trai đã thấy và học được qua chuyến đi là:
A. Cuộc sống bên ngoài rộng mở và tươi đẹp.
B. Cuộc sống bên ngoài buồn tẻ.
C. Cuộc sống bên ngoài ồn ào và náo nhiệt.
D. Cuộc sống bên ngoài bình thường.
4. “Chúng ta chỉ có một hồ bơi trong vườn, còn họ có cả một dòng sông.” là loại câu:
A. câu cảm
B. câu khiến
C. câu hỏi
D. câu kể
5. Bộ phận làm vị ngữ trong câu: “Hai cha con họ sống chung với gia đình nông dân.” là:
A. hai cha con
B. sống chung với gia đình nông dân
C. gia đình nông dân
D. họ sống
6: Nhóm từ dưới đây chỉ tính từ là:
A. người cha, con trai, nông dân, bóng đèn, dòng sông, ngôi sao
B. dẫn, đi, cắm trại, hỏi, sống, thấy
C. bình dị, tuyệt vời, sáng, bao la, rộng mở, đẹp
D. ở, có, một, cả, bằng, thì, đã
B. Trả lời câu hỏi:
Câu 1: Tìm và viết lại câu văn thể hiện tinh thần đoàn kết trong bài văn trên.
…………………………………………………………………………………
Câu 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm dưới đây:
                           Cậu con trai đi cắm trại ở một vùng quê.
…………………………………………………………………………………
